
Bảng 3x5 là gì?
Bộ Công Cụ Bảng Thông Tin

Bảng Thông Tin Học Đường California (Bảng Thông Tin) cho thấy thành tích của các Cơ Quan Giáo 
Dục Địa Phương (LEA), trường học và các nhóm học sinh trên một bộ các chỉ số của tiểu bang nhằm 
giúp xác định các điểm mạnh, điểm yếu và các phương diện cần cải thiện. Thông thường, thành tích 
cho các chỉ số của tiểu bang được xác định bằng cách sử dụng bảng màu 5x5, mang lại kết quả là 
một trong năm Mức Độ Kết Quả Học Tập (hay màu sắc): Đỏ, Cam, Vàng, Xanh Lá hoặc Xanh 
Dương.
Tuy nhiên, trong những trường hợp số lượng học sinh nằm trong mẫu số của một chỉ số tại một LEA, 
trường học, hoặc nhóm học sinh quá nhỏ, Bảng Thông Tin sẽ sử dụng bảng màu 3x5 để xác định 
thành tích. Bảng 3x5 giúp tránh gặp phải những biến động lớn về dữ liệu từ năm này sang năm khác 
do kết quả của một vài học sinh gây ra, điều này có thể dẫn đến việc xếp hạng quá mức các trường 
học vào Mức Độ Kết Quả Học Tập màu Đỏ và màu Xanh Dương.
Đối với Bảng Thông Tin hiện tại, bảng 3x5 sẽ được áp dụng cho các chỉ số sau đây dựa trên số 
lượng học sinh được tính vào mẫu số.

Vắng Mặt Thường Xuyên
Nếu có dưới 150 học sinh trong năm hiện tại 
đáp ứng yêu cầu ghi danh hội đủ điều kiện

Tỷ Lệ Đình Chỉ
Nếu có dưới 150 học sinh trong năm hiện tại 

có tên trong danh sách ghi danh tích lũy

Tỷ Lệ Tốt Nghiệp
Nếu có dưới 150 học sinh trong năm hiện  

tại nằm trong tỷ lệ tốt nghiệp kết hợp 4 năm 
và 5 năm

Chỉ Số Học Đại Học/Nghề Nghiệp (CCI)
Nếu có dưới 150 học sinh trong năm hiện tại nằm trong 
tỷ lệ tốt nghiệp 4 năm cộng với học sinh tốt nghiệp năm 

thứ 5 đã đạt tiêu chuẩn Sẵn Sàng theo CCI

Bảng màu 3x5 được tạo ra bằng cách loại bỏ hai mức Thay Đổi là Tăng Đáng Kể (Increased 
Significantly) và Giảm Đáng Kể (Decreased Significantly), từ đó giới hạn những thay đổi thái quá khi 
số lượng học sinh trong mẫu số là con số nhỏ. Dưới đây là một ví dụ về bảng 3x5.

Cấp độ Thay Đổi Giảm Thay Đổi Duy Trì Thay Đổi Tăng

Rất cao Xanh lá Xanh dương Xanh dương
Cao Vàng Xanh lá Xanh lá

Trung bình Cam Vàng Xanh lá
Thấp Cam Cam Vàng

Rất thấp Đỏ Đỏ Cam

Để biết thông tin liên quan đến bảng màu 5x5, xin quý vị tham khảo tờ rơi Cách Xác 
Định Các Màu Của Bảng Thông Tin trên trang mạng Bộ Công Cụ Truyền Thông Bảng 
Thông Tin của Bộ Giáo Dục California (CDE). Để xem các bảng 3x5 cho các chỉ số 
được ghi chú ở trên, xin quý vị tham khảo hướng dẫn kỹ thuật tương ứng trên  
trang mạng Hướng Dẫn Kỹ Thuật về Bảng Thông Tin của CDE.

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang mạng Hệ Thống Hỗ Trợ Và Bảng Thông 
Tin Học Đường California của CDE.
Xin liên lạc với Phân Hệ Báo Cáo Trách Nhiệm Giải Trình, Đo Lường Và Phân 
Tích qua email tại dashboard@cde.ca.gov. Tháng 8, 2026
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